
TỔNG CỘNG            4.601,370           1.652,929               715,765               87,000          2.211,319 

NĂM 2021               529,904              225,008               166,459                       -               135,260 

Xã Bình Thành

1 Đường nội đồng xóm Thành Vượng, xã Bình Thành
UBND xã Bình 

Thành
C 3.987 224,008 86,492 78,174 59,342

2 Đường nội đồng xóm Đầm Thị, xã Bình Thành
UBND xã Bình 

Thành
C 3.985 77,712 29,316 27,039 21,357

3 Kênh mương xóm Thành Vượng, xã Bình Thành
UBND xã Bình 

Thành
533,0 C 5.192 174,431 85,280 48,390 37,761

4 Kênh mương xóm Hồng Thái, xã Bình Thành
UBND xã Bình 

Thành
C 3.986 53,753 23,920 12,856 16,800

NĂM 2022            1.903,225              627,921               345,985               87,000             911,142 

1 Nhà văn hoá xóm Vũ Hồng, xã Bình Thành
UBND xã Bình 

Thành
3.801 352,890 73,000 66,650 87,000 126,236

2 Nhà văn hoá xóm Hồng Thái, xã Bình Thành
UBND xã Bình 

Thành
3.805 160,000 74,921 153,943

3 Nhà văn hoá xóm Làng Luông, xã Bình Thành
UBND xã Bình 

Thành
3.802 416,245 160,000 83,545 172,663

4 Nhà văn hoá xóm Đồng Coóc, xã Bình Thành
UBND xã Bình 

Thành
3.806 496,250 160,000 95,350 240,900

5 Nhà văn hoá xóm Bình Tiến, xã Bình Thành
UBND xã Bình 

Thành
3.807 477,840 160,000 100,440 217,400

NĂM 2023 2.168,241 800,000 203,321 0,000 1.164,917

1 Xã.....

1 Nhà văn hoá xóm Sơn Pháng, xã Bình Thành
UBND xã Bình 

Thành
6.138 498,540 200,000 38,596 259,943

2 Nhà văn hoá xóm Quyết Tiến, xã Bình Thành
UBND xã Bình 

Thành
6.138 510,739 200,000 47,685 263,053

3 Nhà văn hoá xóm Đầm Thị, xã Bình Thành
UBND xã Bình 

Thành
5.902 613,835 200,000 69,845 343,989

4 Nhà văn hoá xóm Đồng Đình, xã Bình Thành
UBND xã Bình 

Thành
5.903 545,127 200,000 47,195 297,932

UBND xã Bình Thành

TT Danh mục dự án, các công trình

BIỂU KẾT QUẢ HUY ĐỘNG NGUỒN VỐN XÃ HỘI HÓA TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2023

Đvt: Triệu đồng

 Ghi chú Chủ đầu tư Quy môChiều dài

 GIÁ TRỊ QUYẾT TOÁN 

 SỐ QĐ  Tổng cộng  NSTW 

 NS Tỉnh hỗ trợ 

(gồm cả xi 

măng quy đổi 

ra tiền) 

 Nhân dân và các tổ chức 

khác đóng góp bằng ngày 

công quy đổi ra tiền không 

nộp vào NSNN 

 NS huyện 

 Nhân dân và 

các tổ chức 

khác đóng góp 

bằng tiền 
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